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GENMISIL
80mg/2ml Gentamicin

 

Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch.

Solution for intramuscular,
intravenous injection.

CTY CP PYMEPHARCO

  HUYNH TAN NAM
TONG GIAM DOC
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUOC

m thong tin, xin hoi y kiến bác sỹ.
a ,

Ẩ Ầ hê

Thuốc bán theo đơn. Nếu cần t
: '

khi dùng. Đề xa tâm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước

GENMISIL
(Gentamicin 80 mg)

THANHPHAN:Méi 6ng dungdich2ml chia

Gentamicin sulfat tuongdonggentamicin 80 mg 9 ấtpha tiêm.

raben, natri propylparaben,
SO,10%, nướccât p

inatri edetat, dung dịchH,

Tá dược: natri sulfit, natri methylpa
dinatri ede 8 3

SE(1902M
i ản do ức chế ình sinh tổng hợp protein của

Gentamicin là một kháng sinh nhóm aminoglycosid, có tác dụng diệt khuân do ức chê quá trình sinh tông oP p ane

;
ế bao gồm các vi khuẩn hiếu khí Gram âm và các tụ cầu khuẩn, kê c

¡ khuẩn. Phổ diệt khuẩn của getamicin thực tẺ nh : ok

ee l thicilin. Gentamicin it cd tac dung đối với các khuân lậu cầu, liên cầu, phê câu, não

Enterococci. Nhung gentamicin vẫn còn tác dyng voi H. influenzae,Shigella

rophyticus, Salmonella typhi và E. Coli.
chủng tao ra penicilinase va khang me

m6 cau, Citrobacter, Providencia va

flexneri, ty cầu vang, S. epidermidis dac biét Staphylococcus sap

DƯỢC ĐỘNG HỌC
`. ¬

Gentamicin không được hấp thu qua đường tiêu hóa, được sử dụng tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. Sau khi tiêm bắp30 đến

60 phut ligu 1 mg/kg thé trọng, nồng độ đỉnh huyét tong dat duge khoang 4 pg/ml. Thuốc ít gắn với protein huyỆt toms.

Gentamicin khuếch tán chủ yếu vào các dịch ngoại bào và khuếch tán dễ dàng vào ngoại dịch tai trong. Nửa đời huyết

tương của gentamicin từ 2 đến 3 giờ nhưng có thể kéo dài ở trẻ sơ sinh và người bệnh suy thận. Gentamicin không bị

chuyển hóavà được thải trừ ra nước tiêu. Gentamicin tích lũy với mức độ nào đó ở các mô củacơ thể, nhất là trong thận.

ChỈ ĐỊNH

Điều trị nhiễm khuẩn do các chủng vi khuẩn nhạy cảm gây ra bao gồm:

- Nhiễm khuẩn đường mật (viêm túi mật, viêm đường mật cấp), nhiễm khuẩn trong bệnh nhày nhớt.

- Nhiễm khuẩn huyết, viêm nội tâm mạc, viêm màng não, viêm phôi.

- Nhiễm khuẩn ngoài da như bỏng, loét.

- Nhiễm khuẩn xương, khớp, nhiễm khuẩn trong ô bụng (bao gồm viêm phúc mạc).

- Nhiễm trùng đường hô hấp.

- Nhiễm khuân về đường tiết niệu (viêm thận bê thận cấp).

- Dự phòng nhiễm trùng hậu phẫu.

GansseirentipvớlsapebllreeoTP, ai, ne ae
beta-lactam kháng trực khuả 3 ; : ee ence“Ot va lit cau gây ra, hoặcphối hợp với một

m 2g ! us uan _ xanh trong cacnhiềm khuân do trực khuẩn mủ xanh gây ra, hoặc với metronidazol h
Miosroe trong các bệnh do hỗn hợp các vi khuẩn ưa khí - ky khí gây ra. ¬¬

LIEU LUQNGVA CACH DUNG

Dùng đường tiêm bắp, không dùng tiêm dưới da vì nguy cơ hoại tử da. Tron

lê én ti
trué a ae .

đường tiêm truyền tĩnh mạch không liên tục. Khi đó, g trường hợpkhông tiêm bắp được, có thẻ dùng
sti ; pha gentamicin với dung dich natri clorid itheo tỉ lệ I ml dịch truyền cho 1 mg &entamicin. Thời gian truyền kéo dài từ 30 đến 60 hút. mm=- Nguoi lớn: 3 mg/kg/ngày, chia làm 2- 3 lần, Ả

- Trẻ > 1 môi: 1,5 -2 mg/kg mỗi 8 giờ.
-Tré ngày 12 tháng: 2,5 mg/kg mỗi 8 giờ hoặc 3 mg/kg mỗi 12 giờ,
- Sơsinh <7 ngày: 2,5 mg/kg mai 12 giờ.
~Bệnh nhân suy thận: phải điều chỉnh theo liều lượngek pid x £ theo dõi đều đ : ` ’

thời cân kiêm tra nồng độ thuốc trong huyết thanh. ăn chức năng thận, chứcbing MMi vatiin dọn, "

giảm liều dùng, liều Đi tả .8: hoặc giữ khoản ữHỆ _ ;ni được tính bằng cách chia liều đã nạp cho I/10 trị số ereatini v. 8lữa 2 lân tiêm là § giờ nhưng
1t chinh liêu theo độ thanh thải ereatini, Men(mg/lrea eatinin nội sinh: Liều khởi 0lờ một lân và được tính nhưSi ¿ -Iu khởi đâu là1 m !

au: g/kg. Các liều tiếp theo được tiêm cứ §
Imgkgx  Giátriđộ thanh thải creatinin của người bệnh

Giá t1 : SPNÀNG —————_— Ì
lá trị bình thường của độ thanh thải Creatinin ( 100)
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Các giá trị độ thanh thải creatinin được biểu thị bằng ml/phút.

Chỉ nên dùng thuốc 7 - 10 ngày.

THẬNTRỌNG
=e

Tắt cả các aminoglyeosid đều độc hại đối với cơ quan thính giác và thận. Tác dụng không mong muốn quan trọng g
x ° . Ậ i. As . tLA

tuổi và/hoặc với người bệnh đã bị suy thận. Cân phải theo dõi rất cần thận đối với người bệnh đượcxảy ra đối với người cao
616iđiều trị với liều cao hoặc dai ngày, với trẻ em, người cao tuôi 7_suy ae2Beatothe sity

4 ân, rối loạn thính giác... có nguy cơ bị độchại với cơ quan : ern

ar aeTứbị nhược dỡxỉ bi Parkinson hoặc có triệu chứng yếu cơ. Nguy cơ nhiễm độc thận
thấy ở người bị hạ huyết áp, hoặc có bệnh về gan hoặc phụ nữ.
CHÓNG CHỈĐỊNH

- Bệnh nhân mẫn cảm với thành phần của thuốc, với các aminoglycosid.

- Phụ nữ có thai vàcho con bú.

- Bệnh nhược cơ.

TƯƠNGTÁCTHUỐC

- Dùng đồng thời gentamicin với các thuốc gây độc cho thận bao gồm các aminoglycosid khác, vancomycin và một số

thuốc họ cephalosporin hoặc với các thuốc tương đối độc đối với cơ quan thính giác như ethacrynic và có thể furosemid

làm tăng nguy cơ gây độc.

- Dùng đồng thời gentamicin với các thuốc có tác dụng ức chế dẫn truyền thần kinh cơ sẽ làm tăng nguy cơ gây độc.

- Indomethacin có thể làm tăng nồng độ huyết tương của các aminoglycosid.

- Dùng đồng thời với các thuốc chồng nôn (dimenhydrinat) có thể che lắp những triệu chứng đầu tiên của sự nhiễm độc tiền
đình.

TƯƠNG KY

Aminoglycosid bị mắt hoạt tính invitro bởi các penicilin và các cephalosporin khác nhau do phản ứng với các beta -
lactam; mức độ mắt hoạt tính phụ thuộc vào nhiệt độ, nồng độ và thời gian tiếp xúc.

Gentamicin tương ky với furosemid, heparin, natri bicarbonat và một vài dung dịch dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa.
Gentamicin có phản ứng với các chế phẩm có pH kiềm hoặc với các thuốc không ổn định ởpH acid.
Không được trộn lần gentamicin và các aminoglycosid với các thuốc khác trong cùng một bơm tiêm hoặc trong cùng một
dịch truyền và không được tiêm chung cùng một đường tĩnh mạch.

Khi các aminoglycosid được tiêm phối hợp với một beta - lactam thì phải tiêm ởnhững vị trí khác nhau.
PHỤ NỮCÓ THAI VÀ CHOCON BÚ
Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.
TÁCDỤNG CỦATHUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁIXEVÀ VẬN HÀNHMÁYMÓC
Không sử dụng thuốc khi đang lái xe và vận hành máy móc.
TÁC DỤNG KHÔNGMONG MUÓN
Tác dụng không mong muốn thường có thẻ gặp như nhiễm độc tai không hồi phục và do liều tích tụ,tai (diéc, ban dau với âm tằn số cao) và hệ thống tiền đình (chóng mặt, hoa mắt).
Các trường hợp ít gặp như nhiễm độc thận có hồi phục, suy thận cấp,
hé hap va ligt cơ, tiêm dưới kết mạc gây đau, sung huyết và phù kết

ảnh hưởng cả đến ốc

ức chế dẫn truyền thằn kinh cơ, có trường hợp gây suyi
mạc, tiêm trong mắt có thể gây thiếu máu cục bộ ởvõngmạc. Các trường hợp hiếm gap nhu phản ứng phản vệ, rồi loạn chức năng gan.

Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mon
QUÁ LIEUVAXUTRI
Điều trị quá liều chủ yếu là chữa triệu chứng và hỗ trợ.
Thẩm tách máu hoặc thâm tách phúc mạc để lo
kháng cholinesterase, các muối calci hoặc hô há
HẠNDÙNG:

 

ø muốn gặp phải khi sử dụng thuốc,

   

 

   

ai aminoglycosid ra khỏi mau cua ngudi-béph
pnhan tao dé diéu trj chen than kinf OO?

24 tháng kể từ ngày sản xuất
lợi khô, mát (dưới 30°C), Tranh ánh sáng,
€u Ñhuân cơ sở.

ling cdc thuốc

  

   

    

YNH TAN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

1ó6 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy H ú YêPHO CUC TRUONG” Hoe Phú Yên
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